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DỰ THẢO


	CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày       tháng   năm 2024


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Nghị quyết Ban hành chính sách về hỗ trợ đầu tư

vào các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

I. XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHÍNH SÁCH
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Năng lực thu hút đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay đang ở mức trung bình. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh hiện xếp thứ 18 trong Bảng xếp hạng PCI năm 2022. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài về tình hình thu hút FDI Luỹ kế tính tổng vốn đầu tư 30 năm qua hiện nay xếp 9/64 trên các tỉnh, chủ yếu là nhờ Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa. Đến nay, nhiều công trình, dự án được đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh có 192 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó 56 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 16 tỉ USD và 136 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký gần 60.000 tỷ đồng.
Việc xây dựng “chính sách về hỗ trợ đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 là hết sức cần thiết. Vì vậy, việc nghiên cứu ban hành chính sách về hỗ trợ đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tạo động lực cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh góp phần khai thác lợi thế của tỉnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thu hút lao động, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu ngân sách cho tỉnh là điều hết sức cần thiết.
2. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2021;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập KKT Vũng Áng;
- Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 thành lập KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo;
- Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển KKT Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Chương trình số 21/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khung nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

3. Mục tiêu chính sách
a) Mục tiêu chung

Chính sách về hỗ trợ đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra. Tăng cường thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào trong các khu kinh tế và khu công nghiệp, thúc đẩy các khu kinh tế và khu công nghiệp phát triển nhanh và vượt trội làm đầu tàu, tạo đột phá dẫn dắt sự phát triển của tỉnh.
b) Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, làm vốn mồi để khuyến khích, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Góp phần thu hút doanh nghiệp quy mô lớn làm đầu tàu, tạo đột phá trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ .
- Góp phần vừa hỗ trợ doanh nghiệp vừa hạn chế những bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế và khu công nghiệp.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập
Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đã có chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các khu công nghiệp theo Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, tuy nhiên sau khi được sửa đổi bởi Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 bãi bỏ các quy định hỗ trợ đầu tư đối với các khu công nghiệp.

- Các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang được hưởng một số ưu đãi đầu tư (thuế TNDN, thuế nhập khẩu, tín dụng, đất đai…). Tuy nhiên, các ưu đãi này chưa thật sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư và có tính cạnh tranh:

+ Các ưu đãi này đều nằm trong khung pháp luật hiện hành, áp dụng chung như các ngành, khu vực khác trên cả nước. Vì vậy, các ưu đãi chưa có tính đặc thù, vượt trội. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển, nguồn nhân lực được đào tạo kỹ thuật chưa có sẵn, cần có chính sách ưu đãi phù hợp, đảm bảo sức hấp dẫn đối với đầu tư nhất là đầu tư nước ngoài.

+ Các ưu đãi đầu tư cho khu kinh tế và khu công nghiệp được quy định tại nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành về thuế, đất đai…Mặt khác, các ưu đãi cũng thường xuyên thay đổi. Do vậy, thời gian, chi phí để nghiên cứu, so sánh, đánh giá về ưu đãi đầu tư của các nhà đầu tư trước khi quyết định đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp không thuận lợi.

+ Từ năm 2013 trở đi, nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới ra đời thay thế cho các văn bản quy phạm pháp luật cũ như Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2014 (nay Luật Đầu tư 2020)... nên các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư không còn tính hiệu lực và hiệu quả. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Tập trung hỗ trợ bằng cách tạo điều kiện thông thoáng, tạo cơ chế thuận lợi thay vì quá tập trung hỗ trợ vật chất cho các nhà đầu tư.

- Hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các ngành nghề, dự án ưu tiên để hình thành các động lực mạnh, có tính lan tỏa lớn thay vì thực hiện hình thức hỗ trợ dàn trãi cho nhiều đối tượng cùng một lúc.

- Tập trung vào hình thức hỗ trợ sau đầu tư để đảm bảo hiệu quả nguồn lực hỗ trợ và nâng cao trách nhiệm của các nhà đầu tư. 

- Ngân sách tập trung hỗ trợ cho những hoạt động khó xã hội hóa và mang tính thiết yếu hoặc sử dụng đa mục tiêu (vừa có lợi cho doanh nghiệp nhưng vừa có lợi cho người dân sống trên địa bàn).

- Chính sách ưu đãi và hỗ trợ của tỉnh phải tuân thu tuyệt đối theo khuôn khổ chính sách của Trung ương; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh chỉ để bổ sung thêm vào sự ưu đãi và hỗ trợ của Trung ương để tỉnh phát huy được lợi thế trong xây dựng và phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp.

3. Đánh giá tác động chính sách

3.1. Chính sách 1: Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào
Nội dung chính sách:

1. Công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào do nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. Ưu tiên cho hạ tầng khung khu kinh tế, hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, các dự án ứng dụng công nghệ cao, các dự án đầu tư khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp để đảm bảo hạ tầng đồng bộ và cung cấp các dịch vụ thiết yếu tới chân hàng rào các Dự án như: cấp điện, cấp nước, hạ tầng viễn thông, thông tin liên lạc, thu gom và xử lý chất thải...

Lý do đề xuất:

- Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào các khu chức năng trong khu kinh tế hay các khu công nghiệp còn thiếu và yếu. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật (hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc...) chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ đang là “nút thắt” trong thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn vào địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp, đặc biệt là các dự án đầu tư có quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Bên cạnh đó, việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả cao. Cơ sở vật chất và hạ tầng các khu kinh tế chưa hoàn chỉnh và thiếu đồng bộ dẫn đến khó khăn trong việc thu hút đầu tư vào địa bàn.

- Việc hỗ trợ các hạ tầng kỹ thuật, thực hiện các giải pháp để đảm bảo hạ tầng đồng bộ và cung cấp các dịch vụ thiết yếu tới chân hàng rào các Dự án góp phần thu hút doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh hạ tầng để sớm hình thành hạ tầng hiện đại và đồng bộ.

- Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức có liên quan lập kế hoạch đầu tư và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu kinh tế như đường giao thông, hệ thống cung cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, các điểm đấu nối kỹ thuật với các công trình kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ sở đào tạo nghề, nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao, cơ sở khám chữa bệnh, trường học và các công trình công cộng khác đáp ứng nhu cầu phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế. Chính phủ cho phép tỉnh sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư và thực hiện chính sách khuyến khích các nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Nội dung này được quy định chi tiết tại Điều 66, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Xây dựng chính sách hỗ trợ.

3.2. Chính sách 2: Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Nội dung chính sách:
1. Điều kiện hỗ trợ: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư được hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Mức hỗ trợ: hỗ trợ 200 triệu đồng/ha, tổng mức hỗ trợ không quá 30 tỷ đồng/dự án. 

Lý do đề xuất:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 05 dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Tĩnh được quy hoạch 07 dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghiệp quy mô lớn (bao gồm cả các dự án mở rộng). Do đó, việc hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp là một trong những lợi thế để thu hút các nhà đầu tư vào san lấp mặt bằng trong quá trình xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghiệp. 

Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Xây dựng chính sách hỗ trợ.
3.3. Chính sách 3: Hỗ trợ san lấp mặt bằng

Nội dung chính sách:
1. Đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp trong và ngoài các khu kinh tế được thành lập đúng quy định trên địa bàn tỉnh: 

Sau khi nhà đầu tư hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án hoặc theo phân kỳ đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có), ngân sách tỉnh hỗ trợ cho nhà đầu tư 50% chi phí san lấp mặt bằng, nhưng không vượt quá 10 tỷ đồng đối với 01 dự án trên 200ha và 5 tỷ đồng đối với dự án dưới 200ha.

2. Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên, đầu tư vào Khu kinh tế (nằm ngoài các khu công nghiệp): 

Sau khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho nhà đầu tư 50% chi phí san lấp mặt bằng, nhưng không vượt quá 

a) 03 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng; 

b) 06 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng. 

c) 09 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên.

Lý do đề xuất:

Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật là yếu tố rất quan trọng, chỉ khi có mặt bằng, có các hạ tầng kỹ thuật thì mới thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế và khu công nghiệp. Mặt khác, nhu cầu san lấp mặt bằng trong các khu kinh tế, khu công nghiệp là khá lớn. Trong đó có một số vùng có điều kiện san lấp tương đối thuận lợi; một số vùng có điều kiện san lấp khó khăn do độ cao nền thấp, dễ bị ngập nước vào mùa mưa.

Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Xây dựng chính sách hỗ trợ.

3.4. Chính sách 4: Chính sách hỗ trợ đào tạo lao động

Nội dung chính sách:
1. Điều kiện hỗ trợ: Dự án thuộc quy định tại Điều 2, nhà đầu tư có ký hợp đồng lao động với người lao động từ 12 tháng trở lên, tham gia bảo hiểm xã hội, gửi lao động đi đào tạo tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh, ngoài nước hoặc đào tạo tại cơ sở sản xuất, có chứng chỉ sơ cấp trở lên, bao gồm đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ và kiến thức hội nhập quốc tế.

2. Mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 01 lần với mức 4.000.000 đồng /01 lao động.

Lý do đề xuất:

- Trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp hiện có hơn 20 nghìn lao động trong nước có việc làm ổn định, lâu dài trong các doanh nghiệp; ngoài ra còn một lực lượng lớn lao động địa phương làm việc thời vụ (thời điểm cao nhất có đến hơn 25 nghìn người). Thông qua sự tham gia trực tiếp vào hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư đã từng bước hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật là người Việt Nam có trình độ cao, có tay nghề, từng bước tiếp cận được với khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao và có tác phong công nghiệp hiên đại, có kỷ luật lao động tốt, học hỏi được các phương thức, kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Tuy nhiên, số lao động chất lượng không nhiều, nhất là cán bộ quản lý, đa phần là lao động ngoại tỉnh, tính ổn định không cao.

- Lực lượng lao động làm việc tại khu kinh tế và khu công nghiệp hầu hết đã qua đào tạo, tuy nhiên, tỷ lệ lao động phù hợp để tuyển dụng làm việc ngay trong các Doanh nghiệp chưa cao, phần lớn làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp: luyện kim, cơ khí, cầu cảng, nhiệt điện, thương mại và dịch vụ, sử dụng lao động kỹ thuật cao đều phải đào tạo thêm ngắn hạn hoặc dài hạn lao động.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết các vấn đề khó khăn về nguồn nhất lực, nhất là nhân lực đã qua đào tạo, việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực theo đúng các quy định hiện hành của phát luật là hết sức cần thiết và đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày cang cao của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời giúp người lao động có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, từ đó nâng cao cơ hội tiếp cận việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định sinh kế.

- Là giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao tay nghề lao động địa phương. Khuyến khích các doanh nghiệp có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động địa phương khi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Góp phần nâng cao chất lượng lao động cho doanh nghiệp.  

Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Xây dựng chính sách hỗ trợ.

3.5. Chính sách 5: Hỗ trợ phát triển thị trường

Nội dung chính sách:
Các nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp được hỗ trợ chi phí đi lại tham gia xúc tiến đầu tư ở nước ngoài theo kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm của tỉnh, cụ thể như sau:

- Không quá 100 triệu đồng/lượt/doanh nghiệp.

- Mỗi doanh nghiệp không quá 02 lượt/năm và 03 lượt trong suốt quá trình hoạt động tại tỉnh.

Lý do đề xuất:

Đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án thứ cấp đầu tư là rất quan trọng. Do đó kiến nghị có chính sách hỗ trợ kinh phí để Nhà đầu tư thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại mở rộng thị trường, hhu hút các dự án đầu tư sản xuất, tạo sản phẩm, có thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho lao động.

Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Xây dựng chính sách hỗ trợ.

3.6. Chính sách 6: Hỗ trợ chuyển đổi số 

Nội dung chính sách:

Hỗ trợ không quá 50% kinh phí xây dựng các ứng dụng giải pháp công nghệ chuyển đổi số, tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu/dự án.

Lý do đề xuất:

Hiện nay, Chính phủ đang từng bước xây dựng và áp dụng hệ thống các chính sách phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng khuyến khích các ngành nghề, doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, giáo dục, truyền thông, sản xuất kinh doanh… Chuyển đổi số tác động đến tất cả các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp và trong cuộc đua hướng tới số hóa, chỉ những doanh nghiệp có thể thích nghi và chủ động, tích cực nhất mới có thể tồn tại và phát triển.

Trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp các dự án quy mô nhỏ vẫn chiếm đa số, ít áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. 

Việc ban hành chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp, các dự án sản xuất chuyển đổi số sẽ góp phần thay đổi phương thức làm việc, sản xuất thông qua sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động của mỗi đơn vị, doanh nghiệp từ đó thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến những hiệu quả cao hơn, những giá trị mới hơn.

Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Xây dựng chính sách hỗ trợ.

3.7. Nhóm Chính sách 7: Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng; Hỗ trợ thủ tục hành chính; hỗ trợ “Một cửa tại chỗ”

Nội dung chính sách:

- Ưu tiên Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện, thị xã được ứng vốn Quỹ phát triển đầu tư tỉnh để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất ở khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai.

- Trường hợp các dự án đầu tư thuộc danh mục các ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc dự án đầu tư hoặc thuộc diện áp dụng quy định tại Nghị quyết này, sau khi dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các thủ tục khác có liên quan thuộc thầm quyền chấp thuận, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu kinh tế, các Sở, ban ngành thời gian thực hiện cắt giảm còn 2/3 so với quy định.

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào các Khu kinh tế, Khu công nghiệp được thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, một đầu mối; thực hiện 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Được hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại theo cơ chế "Một cửa tại chỗ" tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đóng tại địa bàn các Khu kinh tế, Khu công nghiệp.

Lý do đề xuất:

Các doanh nghiệp khi đến tìm hiểu, khảo sát đề xuất dự án đầu tư rất cần các thông tin về mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh, các thông tin thủ tục đầu tư, kinh doanh. Vì vậy việc hỗ trợ doanh nghiệp/ nhà đầu tư các thủ tục, trình tự đầu tư ban đầu là rất cần thiết, góp phần tạo môi trường thân thiện đến với nhà đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Doanh nghiệp/ nhà đầu tư được hỗ trợ tư vấn miễn phí về pháp lý và giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư bao gồm: thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thuê đất, đánh giá tác động môi trường (hoặc lập kế hoạch bảo vệ môi trường), lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng. Góp phần thuận lợi trong việc triển khai dự án đầu tư, giảm bớt nguồn lực và thời gian phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Xây dựng chính sách hỗ trợ.

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA CHÍNH SÁCH VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN
1. Lợi ích

Chính sách được ban hành sẽ là công cụ pháp lý cao, tạo sự minh bạch, rõ ràng và hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, hiệu quả chính sách như sau:
a) Hiệu quả kinh tế: 

Nếu ngân sách nhà nước chi hỗ trợ hàng năm khoảng 30-50 tỷ đồng tức là sẽ có thêm khoảng 2-3 nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án. Theo tính toán khi các doanh nghiệp thực hiện đầu tư và các dự án đi vào sản xuất sẽ đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh.

b) Hiệu quả về xã hội:

- Tăng việc làm cho người lao động, tạo tiền đề phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp trong giai đoạn tới.

- Huy động được các nguồn lực đầu tư góp phần phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn, góp phần tạo ra các năng lực sản xuất mới, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp tăng thêm, máy móc, thiết bị công nghệ của một số cơ sở sản xuất, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn, đóng góp ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tác động

a) Tác động về tài chính

- Giải pháp giữ nguyên: Các ưu đãi, hỗ trợ của chính sách cơ bản không được triển khai hỗ trợ, chi phí từ ngân sách nhà nước tăng không đáng kể; số lượng dự án đầu tư sẽ không nhiều.

- Giải pháp ban hành chính sách: Phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện chính sách. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh này sẽ có giá trị tích cực để thu hút doanh nghiệp đầu tư dẫn tăng cường công tác thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm và thu ngân sách. 

b) Tác động về xã hội

- Giải pháp giữ nguyên hiện trạng: Đặc biệt, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế còn kéo dài, sự chuyển dịch FDI từ Trung Quốc. Nếu không có chính sách thu hút đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội đón làn sóng dịch chuyển.
- Giải pháp ban hành chính sách: Thông qua việc quy định cụ thể, minh bạch các khoản hỗ trợ và các các ưu đãi hỗ trợ đủ mạnh sẽ thu hút mạnh mẽ các dự án chiến lược. Góp phần sự đồng hành của tỉnh đối với các nhà đầu tư trên cơ sở ưu đãi hỗ trợ đầu tư mạnh, dần cải thiện môi trường pháp lý đầu tư, kinh doanh (trợ giúp thông tin, cải cách thủ tục hành chính). 

c) Về môi trường: chính sách khuyến khích, tập trung hỗ trợ các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, đồng thời thu hút các dự án hạ tầng khu công nghiệp để có hạ tầng, thu hút các dự án thứ cấp tập trung tại đây, giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường.
d) Tác động của thủ tục hành chính:

Hồ sơ thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận và quy định đầy đủ quy trình, thủ tục hồ sơ nên thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng.

e) Tác động về hệ thống pháp luật: không ban hành thêm thủ tục hành chính, chỉ phát sinh quy trình, hồ sơ thực hiện chính sách.
f) Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền lợi, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
g) Tác động đến doanh nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thêm lựa chọn về phương thức vận tải; giảm chi phí vận tải hàng hóa; đẩy nhanh quyết định đầu tư của doanh nghiệp đang tìm hiểu đầu tư trên địa bàn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn vốn

Trong tổng số các chính sách đề xuất hỗ trợ đầu tư

- Chính sách hỗ trợ về thủ tục hành chính.

- Có 03 chính sách còn lại là phải bố trí vốn để thực hiện gồm: hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật (chỉ áp dụng đối với hỗ trợ hạ tầng trong hàng rào, chính sách hỗ trợ đến chân hàng rào không phải bố trí vốn thực hiện trong chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; mà bố trí trong chính sách đầu tư công cho các KKT và KCN xác định hàng năm); hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư; hỗ trợ lao động.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, để thực hiện chính sách, mỗi năm ngân sách địa phương bố trí từ 30-45 tỷ đồng/năm.

Nguồn kinh phí dự kiến: trích từ nguồn Ngân sách tỉnh.
2. Kinh phí thực hiện
(có dự toán kinh phí thực hiện các chính sách tại phụ lục kèm theo)
IV. Ý KIẾN THAM VẤN 

- Lấy ý kiến bằng phương pháp đóng góp trực tiếp tại cuộc họp;

- Đóng góp trực tiếp vào bản dự thảo gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (cơ quan chủ trì soạn thảo);

- Đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh;

- Trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh).

VI. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách về hỗ trợ đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Trên cơ sở nội dung giám sát, đánh giá, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổng hợp, kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách và các văn bản hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế phát sinh theo định kỳ hằng năm và giai đoạn. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động đối với các vấn đề liên quan trong đề xuất trình Dự thảo Nghị quyết Ban hành chính sách về hỗ trợ đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
